
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ngành dự tuyển (thứ tự ưu tiên lần lượt) Loại hồ sơ

Đỗ Thị Nhung Nữ 26/08/2002 KT Xét nghiệm y học,điều dưỡng,dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/05/2002 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Lan Nữ 15/10/2002 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Thanh Thuý Nữ 23/09/2001 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 22/09/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Hạ Vy Nữ 08/12/1997 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Quỳnh Thư Nữ 23/01/2002 Dược, điều dưỡng ,kt xét nghiệm y học Đăng ký online

Vũ Trung Kiên Nam 02/05/2002 KT Hình ảnh y học,KT xét nghiệm y học Đăng ký online

Nguyễn Kiều Oanh Nữ 24/01/2001 Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, KT Hình ảnh y học, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 31/08/1996 Dược, KT xét nghiệm y học Đăng ký online

Lê Thị Huyền Nữ 10/01/1997 Điều Dưỡng, Dược Đăng ký online

Đỗ Văn Đức Nam 27/06/2002 KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Nguyễn Thị Duyên Nữ 26/06/1999 Điều dưỡng Đăng ký online

Đàm Minh Yến Nữ 03/10/1997 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ 27/11/2000 Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Huy Nam Nam 29/09/2001 KT Hình ảnh y học, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Nguyễn Thị Hồng Ngát Nữ 08/12/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Ninh Thị Yến Vy Nữ 11/12/2002 Điều Dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 18/10/2002 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 23/10/2000 Điều dưỡng, hộ sinh, kt xét nghiệm y học, kt hình ảnh y học, dược Đăng ký online

Nguyễn Tiến Anh Nam 19/12/1996 Dược, Điều Dưỡng, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online
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Vũ Đạt Dũng Nam 24/05/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Phùng Thị Diệu Linh Nữ 28/08/2001  Dược, Hộ Sinh, Điều Dưỡng Đăng ký online

Cao Ánh Tuyết Mai Nữ 28/12/2002 Điều Dưỡng, KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Đặng Thị Hạnh Nữ 8/15/0200 Dược Đăng ký online

Nguyễn Minh Hải Nữ 30/09/1989 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn  Thu Vân Nữ 23/05/1999 Điều Dưỡng, Dược  Đăng ký online

Nguyễn Bình Phúc Nam 02/05/2003 dược, điều dưỡng Đăng ký online

Lò Ngọc Ánh Nữ 18/07/2001 Dược Đăng ký online

Nguyễn Anh Tú Nam 28/07/2003 Dược Đăng ký online

Trần Phương Huệ Nữ 18/06/2002 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 18/10/2002 Dược Đăng ký online

Phạm Thị Thu Hương Nữ 03/10/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 20/09/2003 Điều Dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Linh Chi Nữ 06/01/2003 Điều dưỡng, Hộ sinh,  Dược, KT Xét nghiệm y học, KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Đinh thị huyền Nữ 13/12/2001 Điều dưỡng Đăng ký online

Phạm Thị Phương Nữ 24/06/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trịnh Linh Trang Nữ 21/08/2003 Dược Đăng ký online

Kiều Bảo Ngọc Nữ 02/09/2002 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Minh Hường Nữ 24/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Tô Minh Nhật Nữ 20/12/2002 Dược Đăng ký online

Hoàng Thị Mai Loan Nữ 04/05/2003 Dược, Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Hồng Phúc Nam 22/09/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Thị Thanh Phương Nữ 04/02/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 08/04/2001 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Điêu Bảo Quốc Nam 09/08/2003 Dược Đăng ký online

Trương Ngọc Mai Linh Nữ 14/08/2002 Điều Dưỡng, Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Lương Mây Nữ 14/05/2003 Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Hình ảnh y học, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Đinh Xuân Hoà Nữ 24/12/2000 Hộ sinh, điều dưỡng Đăng ký online

Hoàng Thị Khánh Linh Nữ 05/06/2003 Điều dưỡng Đăng ký online



Nguyễn Thị Thùy Nữ 22/10/2003 Điều dưỡng, KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Trịnh Thị Vân Anh Nữ 13/01/2002 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Lê Hoàng Anh Nam 06/05/2003 KT xét nghiệm y học, KT hình ảnh y học Đăng ký online

Nguyễn Thị Diễm Nữ 16/02/2003 Điều dưỡng , KT hình ảnh Đăng ký online

Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 25/07/1998 Dược Đăng ký online

Phạm Thị Khánh Linh Nữ 09/11/2003 Điều dưỡng, KT xét nghiệm y học Đăng ký online

Thang Thị Diễm Quỳnh Nữ 23/06/2003 Dược Đăng ký online

Nguyễn Lan Phương Nữ 25/01/2003 KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Hà Hải Anh Nữ 14/08/2003 Dược Đăng ký online

Phan Thị Hồng Linh Nữ 01/02/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Dương Tố Nga Nữ 12/02/2003 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Nguyễn Nhật Hạ Nữ 24/11/2003 Điều dưỡng, KT xét nghiệm Y học Đăng ký online

Hoàng Anh Vũ Nam 23/09/2003 Dược Đăng ký online

Hoàng Văn Nhật Nam 23/01/2003 Dược,Điều dưỡng ,KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Nguyễn Khánh Linh Nữ 13/09/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Thị Thuý Hường Nữ 08/12/2003 Điều dưỡng ,KT hình ảnh y học Đăng ký online

Đỗ Bích Loan Nữ 08/11/2003 Điểu dưỡng, Dược Đăng ký online

Trần Thu Hường Nữ 25/01/2003 Điều Dưỡng Đăng ký online

Phạm Mai Anh Nữ 07/12/2003 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Lương Thị Phương Thắm Nữ 07/12/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 26/08/2003 Điều Dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Việt Anh Nam 20/10/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Chu Thị Huyền Chang Nữ 25/02/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Lại Thị Xuyến Nữ 30/09/2002 Điều Dưỡng Đăng ký online

Trịnh Hoài Linh Nữ 01/01/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Hồ Thị Nga Nữ 17/11/2003 Dược Đăng ký online

Phạm Thị Trang Nữ 15/01/2001 Dược Đăng ký online

Trần Thu Hương Nữ 18/06/2003 Dược Đăng ký online

Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ 09/10/2003 Dược Đăng ký online



Nguyễn Thị Phương Thuỳ Nữ 15/03/2003 Dược Đăng ký online

Phùng Thị Ngọc Ánh Nữ 15/02/2002 Dược Đăng ký online

Lê Ngọc Lâm Nam 26/01/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Hà Trang Nữ 12/09/2003 Điều dưỡng, Dược, KT xét nghiệm y học Đăng ký online

Lê Thị Thu Huyền Nữ 25/12/2003 Dược, Điều dưỡng, KT Xét nghiệm y học,  KT Hình ảnh y học, Hộ sinh Đăng ký online

Trần Thanh Huyền Nữ 16/01/2003 KT xét nghiệm y học, Dược, KT hình ảnh y học Đăng ký online

Bùi Thị Ngọc Mai Nữ 06/04/2003 Dược Đăng ký online

Phạm Hương Giang Nữ 13/01/2003 KT Xét nghiệm y học, Dược Đăng ký online

Vương thị thanh thảo Nữ 17/06/2003 Điều dưỡng, dược Đăng ký online

Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 10/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Phạm thị thu uyên Nữ 15/01/2003 Điều dưỡng, dược Đăng ký online

Nguyễn Khánh Huyền Nữ 09/09/2003 Điều dưỡng, KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Vũ Thị Kim Liên Nữ 15/11/2003 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Phạm Thị Linh Nhi Nữ 19/05/2003 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 18/01/2003 Dược,Điều dưỡng Đăng ký online

Đào Thị Ngọc Ánh Nữ 20/04/2003 Điều dưỡng, Hộ sinh Đăng ký online

Đỗ Hoàng An Nữ 01/05/2003 Điều dưỡng, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Phạm Yến Nhi Nữ 01/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thi Thu Uyên Nữ 01/10/2003 Điều dưỡng , Dược Đăng ký online

Trần Minh Hiếu Nam 18/02/2003 Điều dưỡng, KT xét nghiệm y học Đăng ký online

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/01/2003 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Nữ 24/03/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Vũ Minh Tâm Nữ 30/04/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Thu Quyên Nữ 29/01/2003 Điều Dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Tú Châu Nữ 04/02/2003 Điều dưỡng,  KT xét nghiệm y học,  KT Hình ảnh y học,  Dược,  Hộ sinh Đăng ký online

Hoàng Bảo Ngọc Nữ 01/06/2003 Kt xét nghiệm y học , điều dưỡng Đăng ký online

Lương Ngọc Hưng Nam 04/09/2003 KT Hình ảnh y học, KT Xét nghiệm y học Đăng ký online

Khúc Thành Vinh Nam 04/04/2003 Dược, Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Đức Tuấn Nam 18/02/1999 Dược Đăng ký online



Ngô Khánh Linh Nữ 30/12/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Thảo My Nữ 23/01/2003 Điều Dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 24/05/2002 Điều dưỡng,Hộ sinh,KT Hình ảnh y học Đăng ký online

Nguyễn Văn Giang Nam 01/09/2003 Dược, KT Xét nghiệm y học , Điều dưỡng Đăng ký online

Tạ Thị Trà My Nữ 06/01/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Vũ Thị Hà Nữ 18/06/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 07/01/2003 Hộ sinh, Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 01/08/2003 Dược, Điều dưỡng Đăng ký online

Vũ Nguyệt Nga Nữ 19/09/2003 Dược Đăng ký online

Trương Thị Khánh Băng Nữ 13/04/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Võ Thị Ánh Tuyết Nữ 25/05/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Đức Trung Nam 19/06/2001 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Nguyễn Mai Hương Nữ 25/05/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thanh Hằng Nữ 25/01/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Lê Hồng Phúc Nam 20/10/2003 Dược, KT Hình ảnh y học, Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Xét nghiệm y học. Đăng ký online

Nguyễn Thị Tú Nữ 23/07/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Thu Anh Nữ 02/04/1999 Điều Dưỡng, Dược, KT Hình Ảnh Y Học Đăng ký online

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 02/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đinh Thị Hồng Ngọc Nữ 17/10/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Hồng Ngát Nữ 08/12/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Hoàng Thị Linh Nữ 19/02/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đinh Thị Hải Anh Nữ 28/12/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Phạm Thanh Hiền Nữ 12/05/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trương Thị Khánh Băng Nữ 13/04/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 15/10/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Lan Nhi Nữ 02/09/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Quốc Phương Nam 09/11/2002 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 08/03/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 18/04/2003 Điều dưỡng Đăng ký online



Trần Thị Huyền Trang Nữ 08/09/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 17/02/2000 Điều dưỡng, Dược Đăng ký online

Công Tôn Anh Nữ 27/09/2003 Điều dưỡng, Hộ sinh Đăng ký online

Nguyễn Đức Hòa Nam 22/10/2003 Điều dưỡng, XN Đăng ký online

Trần Thị Phương Anh Nữ 27/08/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Hoàng Trung Dũng Nam 16/02/1999 Hình ảnh Đăng ký online

Nguyễn Lê Anh Tùng Nam 11/11/2002 Xét nghiệm, Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Trà Hương Nữ 17/01/2003 Xét nghiệm, Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Thị Trang Nữ 11/01/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Phạm Thị Hương Giang Nữ 01/12/2003 Dược Đăng ký online

Trịnh Thị Phương Anh Nữ 17/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Thanh Việt Nam 23/09/2003 Hình ảnh Đăng ký online

Nguyễn Thùy Dương Nữ 25/07/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Lại Thị Xuyến Nữ 30/09/2002 Điều dưỡng Đăng ký online

Bùi Quang Anh Nam 30/10/2003 Xét nghiệm, Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Trang Nữ 07/06/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 01/09/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đinh Phương Anh Nữ 08/12/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Lê Thị Vân Anh Nữ 24/09/2003 Dược Đăng ký online

Trịnh Thanh Thủy Nữ 17/01/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Lê Huyền Trang Nữ 30/11/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Thùy An Nữ 23/10/2003 Dược Đăng ký online

Ngô Thúy Nga Nữ 19/06/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 31/08/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Đỗ Thanh Tuyền Nữ 21/01/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Ngô Thị Phương Nữ 13/04/2000 Dược Đăng ký online

Nguyễn Thị Tú Nữ 23/07/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Nguyễn Thùy Dung Nữ 14/12/2003 Điều dưỡng Đăng ký online

Phùng Văn Đạt Nam 03/05/2003 Điều dưỡng Đăng ký online



Thí sinh có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:

Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - Q. Đống Đa - Hà Nội;

Điện thoại: 024.37326303/37326306 - DĐ:0866546673;

Email: caodangytehanoi35@gmail.com/ tuyensinh@hmc.edu.vn

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

Website: hmc.edu.vn hoặc yhn.edu.vn
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